
  

KHỐI NHÀ TRẺ 

CHỦ ĐỀ 3: ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

Thời gian: 3 tuần (Từ 28/10/2024 đến 15/11/2024) 
MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 

 

1- PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ biết đi theo hiệu lệnh vật chuẩn, đi trên cầu, đi theo 

đường ngoằn ngoèo dài 3m - 4m, rộng 25 – 30cm đi trong 

đường hẹp có cầm vật trên tay. (MT3). 

- Biết sử dụng đồ dùng cá nhân của mình (MT11). 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết tên gọi, cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi 

(MT19). 

- Trẻ nhận biết, gọi đúng tên, màu sắc xanh, đỏ, vàng, kích 

thước to nhỏ của đồ dùng, đồ chơi (MT20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, công dụng, cách sử 

dụng một số đồ dùng, đồ chơi (MT31)  

- Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 từ. (MT32) 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các bài về chủ đề biết kể 

chuyện cùng cô. (MT33) 

4- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ 

THẨM MỸ 

 - Thích đi học, chơi biết nhường nhịn bạn (MT44). 

- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

xong (MT45). 

- Cháu tô màu và xé dán khéo léo, biết tạo ra các sản phẩm 

từ đất nặn. Không nghịch của bạn, chơi xong cất đúng qui 

định.(MT51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

      

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

    

 

 

 

                                                                 
     

 

 

 

 

                            
 

 

 
 

 

ĐỒ CHƠI TRONG LỚP. 
1 tuần 

 (Từ 04/11/2024 

đến 8/11/2024) 
 

ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI  
1 tuần 

 (Từ 11/11/2024 

đến 15/11/2024) 
 

ĐỒ DÙNG CỦA BÉ? 

1 tuần 

(Từ 28/10/2024 

đến 01/11/2024 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
 
 

 
CHỦ ĐỀ 3: 

 ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI  CỦA BÉ 

3 tuần (Từ 28/10-15/11/2024) 

 
 



Trang 3 

 

CHỦ ĐỀ 3: ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

Thời gian: 3 tuần (Từ 28/10/2024 đến 15/11/2024) 
PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Trẻ biết đi theo hiệu lệnh 

vật chuẩn, đi trên cầu, đi theo 

đường ngoằn ngoèo dài 3m - 

4m, rộng 25 – 30cm đi trong 

đường hẹp có cầm vật trên 

tay. (MT3). 

- Biết sử dụng đồ dùng cá 

nhân của mình (MT11). 

 

MỤC TIÊU: 

- Trẻ biết tên gọi, cách sử 

dụng một số đồ dùng, đồ 

chơi (MT19). 

- Trẻ nhận biết, gọi đúng 

tên, màu sắc xanh, đỏ, vàng, 

kích thước to nhỏ của đồ 

dùng, đồ chơi (MT20). 

 

 

MỤC TIÊU: 

 - Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, 

công dụng, cách sử dụng một số 

đồ dùng, đồ chơi (MT31)  

- Biết diễn đạt câu đơn 3 - 4 từ. 

(MT32) 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các 

bài về chủ đề biết kể chuyện cùng 

cô. (MT33) 

 

MỤC TIÊU: 

- Thích đi học, chơi biết nhường 

nhịn bạn (MT44). 

- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, 

biết cất  

dọn đồ chơi sau khi chơi xong 

(MT45) 

- Cháu tô màu và xé dán khéo léo, 

biết tạo ra các sản phẩm từ đất 

nặn. Không nghịch của bạn, chơi 

xong cất đúng qui định.(MT51) 

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ tập các vận động cơ 

bản: đi có mang vật trên tay, 

đi theo đường ngoằn ngoèo, 

đi trong đường hẹp có mang 

vật trên tay.Phối hợp tay 

chân, mắt nhịp nhàng  

- Trẻ biết lấy và sử dụng đúng 

đồ dùng cá nhân theo ký hiệu: 

ca uống nước, khăn lau mặt 

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết tên gọi, cách sử 

dụng của đồ dùng của trẻ, 

đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi 

của trẻ. 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, 

màu sắc (Xanh, đỏ, vàng) , 

kích thước 

- Trẻ biết diễn đạt sự hiểu 

biết của mình về sự vật, 

hiện tượng xung quanh 

NỘI DUNG: 

 - Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, 

công dụng, cách sử dụng một số 

đồ dùng, đồ chơi  

- Trẻ  nói trọn câu 3 - 4 từ, phát 

âm rõ lời, diễn đạt được bằng lời 

nói các yêu cầu đơn giản. 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các 

bài về chủ đề biết kể chuyện cùng 

cô.  

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ không nghịch bạn, đi học 

không khóc nhè, không đánh cắn 

bạn. 

- Trẻ chơi xong cất đúng nơi qui 

định. Không đập phá đồ dùng đồ 

chơi.  

- Cháu vận động nhịp nhàng theo 

nhạc, biết vỗ tay và làm đúng các 

động tác minh họa cho bài thơ và 

hát  



Trang 4 

bằng những câu nói đơn 

giản  

- Thực hiện được các yêu cầu của 

cô khéo léo: xâu vòng, xếp hình, 

nặn, tô màu, xé dán …Giữ gìn sản 

phẩm, không tranh giành đồ chơi 

với bạn  

 

HOẠT ĐỘNG: 

Vận động: 

- Thể dục sáng: Tập với bóng 

- Đi có mang bóng trên tay – 

tung bóng 

- Đi theo đường ngoằn ngoèo. 

- Đi trong đường hẹp có 

mang vật trên tay. 

Trò chơi vận động: 

- Chạy theo bắt bóng! 

- Thi xem ai khéo 

- Cùng thi tài 

Trò chơi dân gian: 

- Chi chi chành chành 

- Dung dăng dung dẻ 

- Nu na nu nống 

Tạo hình: 

-Tô màu quả bóng.  

- Tô màu cái trống lắc,  

- Tô màu chiếc cốc,  

Hoạt động vui chơi: 

HOẠT ĐỘNG: 

Nhận biết phân biệt: 

- Nhận biết màu đỏ - màu 

xanh  

- Nhận biết màu đỏ -  màu 

vàng. Ôn nhận biết to – nhỏ 

- Nhận biết kích thước to, 

nhỏ  

Hoạt động ngoài trời: 

+ Quan sát cầu tuột, đu 

quay 

+ Quan sát cái nón, đôi dép 

+ Quan sát bập bênh,vòng 

chui 

 

 

HOẠT ĐỘNG: 

Nhận biết tập nói:   

- Nhận biết tập nói: ô tô, cái khăn 

lau mặt, cái bập bênh 

Kể chuyện: 

- Cháu chào ông aJ 

 Thơ: 

- Chia đồ chơi 

Hoạt động chiều: 

+ Đọc thơ: Đôi dép, bập bênh, làm 

đồ chơi 

+ Đọc chuyện: Chiếc tàu thủy, đôi 

dép, khu vườn đồ chơi 

+ Đọc: các bài đồng dao, ca dao, 

hát theo chủ đề 

 

 

HOẠT ĐỘNG: 

Tạo hình: 

Tô màu quả bóng. Tô màu cái 

trống lắc, Tô màu chiếc cốc 

Giáo dục âm nhạc: 

- Dạy hát: Đôi dép xinh, búp bê 

-Vận động theo nhạc: Nhong 

nhong nhong 

- Nghe hát: Chiếc khăn tay 

Hoạt động chiều: 

+ Hát: Đi  nhà trẻ, rửa mặt như 

mèo, đi ngủ 

- Lồng ghép vào trong các hoạt 

động. 

* Giáo dục cháu biết yêu thương, 

nhường nhịn bạn, đi học không 

khóc nhè, biết giữ gìn cơ thể sạch 

sẽ. 

* Rèn cháu biết chào hỏi khi đến 

lớp và ra về. Không đánh cắn bạn. 

 



Trang 5 

Xếp ô tô, bàn, ghế. Di màu 

quả bóng. Tô màu trống lắc, 

Di màu chiếc yếm. Nặn quả 

bóng. Nặn đôi đũa. Ráp tháp. 

Tô màu đu quay, tô màu xích 

đu, tô màu cầu tuột 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trang 6 

CHỦ ĐỀ 3: ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI YÊU THÍCH CỦA BÉ 

Chủ đề nhánh: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (Từ 28/10/2024 đến 01/11/2024) 

 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 2: 

28/10/2024 

THỨ 3: 

29/10/2024 

THỨ 4: 

30/10/2024 

THỨ 5: 

31/10/2024 

THỨ 6: 

01/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh  

- Trò chuyện với  trẻ về một số đồ dùng trong lớp 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC SÁNG - Bài: Tập với bóng: Thở - tay vai- bụng lườn- chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát cái nón 

TCVĐ: Nu na nu 

nống 

- Quan sát đôi dép 

TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

- Quan sát cái nón 

TCVĐ: Nu na nu 

nống 

- Quan sát đôi dép 

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Quan sát cái nón 

TCVĐ: Nu na nu nống 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐÍCH 

GDAN 

- Nghe hát: Chiếc 

khăn tay (TT) 

- Dạy hát: Đôi dép 

xinh 

KỂ CHUYỆN  

 Cháu chào ông ạ! 

(Lần 1) 

TẠO HÌNH: 

Tô màu cái trống 

lắc (Trang 4 ) 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI:  

Cái khăn lau mặt 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT:  

Nhận biết màu đỏ -  màu 

vàng. Ôn nhận biết to - 

nhỏ (Trang 5 )  

VẬN ĐỘNG 

- BTPTC: Tập với bóng 

-VĐCB: Đi có mang 

bóng  trên tay –Tung 

bóng 

-TCVĐ: Chạy theo bắt 

bóng! 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC TẠO HÌNH Nặn đôi đũa  Xâu vòng vàng, 

xanh 

Xếp cái bàn Nặn đôi đũa Ráp tháp bóng 

GÓC ÂM NHẠC  Hát các bài hát theo 

cô 

  Hát các bài hát theo chủ 

đề 

GÓC HỌC TẬP So  hình đồ dùng Xem Album Chọn đồ dùng đỏ, 

vàng 

Xem tranh đồ dùng Chọn đồ dùng to, nhỏ 

GÓC PHÂN VAI Cho bé ngủ Cho búp bê ăn Tắm cho bé Cho búp bê ăn Tắm cho bé 

GÓC VẬN ĐỘNG Kéo xe, bắt bóng Nu na nu nống Kéo xe trong 

đường hẹp 

Đi trên cầu Kéo xe, bắt bóng 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc thơ: 

Đôi dép 
Chơi trò chơi: 

Đếm ngón 
Hát: 

 Rửa mặt như mèo 
Đọc:  

Các bài đồng dao, ca dao, 

hát theo chủ đề 

Đọc chuyện:  

Đôi dép 

  
 



Trang 7 

 

CHỦ ĐỀ 3: ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

Chủ đề nhánh : ĐỒ CHƠI TRONG LỚP 

Thời gian: 1 tuần (Từ 04/11/2024 đến 08/11/2024) 

 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 2: 

04/11/2024 

THỨ 3: 

05/11/2024 

THỨ 4: 

06/11/2024 

THỨ 5: 

07/11/2024 

THỨ 6: 

08/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh  

- Trò chuyện với  trẻ về một số đồ chơi trong lớp 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC SÁNG - Bài: Tập với bóng: Thở - tay vai- bụng lườn- chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát bập bênh 

TCVĐ: Về đúng nhóm 

- Quan sát vòng chui 

TCVĐ: Cùng thi tài 

- Quan sát bập bênh 

TCVĐ: Về đúng 

nhóm 

- Quan sát vòng chui 

TCVĐ: Cùng thi tài 

- Quan sát bập bênh 

TCVĐ: Về đúng nhóm 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐÍCH 

GDÂN: 

- Dạy hát: Búp bê 

-VĐTN: Nhong nhong 

nhong 

THƠ 

Chia đồ chơi 

TẠO HÌNH: 

Tô màu quả bóng 

(Trang 2) 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI:  

Ô tô 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT:  

Nhận biết màu đỏ - màu 

xanh (trang 2). 

VẬN ĐỘNG 

- BTPTC: Tập với 

bóng 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp có mang vật 

trên tay 

- TCVĐ: Thi xem ai 

khéo 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC TẠO HÌNH Nặn quả bóng Tô màu trống lắc Xếp ô tô   Xâu vòng  Xếp ô tô 

GÓC ÂM NHẠC  Nghe và hát theo 

nhạc 

 Hát các bài hát theo cô  

GÓC HỌC TẬP Xem album đồ chơi của 

bé 

Xem tranh So  hình Bù chỗ thiếu Xem tranh truyện 

GÓC PHÂN VAI Tắm bé Cho bé ăn Cho bé uống Bán hàng Tắm bé 

GÓC VẬN ĐỘNG Kéo xe trong đường hẹp Kéo xe Kéo xe, bắt bóng Mèo và chim sẻ Đi trong đường hẹp 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc thơ: 

Làm đồ chơi 
Chơi trò chơi: 

Tối - sáng 

Hát: 

Đi nhà trẻ 
Đọc: 

Các bài đồng dao, ca 

dao, hát theo chủ đề 

Đọc chuyện: 

Chiếc tàu thủy 

 

 



Trang 8 

 

CHỦ ĐỀ 3: ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI YÊU THÍCH CỦA BÉ 

Chủ đề nhánh: ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI 

Thời gian: 1 tuần (Từ 11/11/2024 đến 15/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG THỨ 2: 

11/11/2024 

THỨ 3: 

12/11/2024 

THỨ 4: 

13/11/2024 

THỨ 5: 

14/11/2024 

THỨ 6: 

15/11/2024 

ĐÓN TRẺ 

 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh  

- Trò chuyện với  trẻ về một số đồ dùng trong lớp 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC SÁNG - Thể dục sáng: Tập với bóng to: Thở - tay vai- bụng lườn- chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát đu quay  

TCVĐ: Về đúng 

nhà 

Quan sát cầu tuột 

TCVĐ: Bóng tròn to 

Quan sát đu quay  

TCVĐ: Về đúng 

nhà 

Quan sát cầu tuột 

TCVĐ: Bóng tròn 

to 

Quan sát đu quay 

TCVĐ: Về đúng nhà 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐÍCH 

 GDAN: 

- VĐTN: Nhong 

nhong nhong (TT) 

- Dạy hát: Đi nhà 

trẻ 

THƠ 

Chia đồ chơi (lần 2) 

TẠO HÌNH: 

Tô màu cái cốc (Trang 

6) 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI: 
Bập bênh 

 

NHẬN BIẾT 

PHÂN BIỆT: 

Nhận biết kích 

thước to – nhỏ 

(trang 4). 

VẬN ĐỘNG:  

-BTPTC: Tập với 

bóng to 

-VĐCB: Đi theo 

đường ngoằn ngoèo. 

- TCVĐ: Cùng thi tài 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC TẠO HÌNH Tô màu xích đu Tô màu Ráp tháp bóng Tô màu cầu tuột  Xâu vòng vàng, xanh 

GÓC ÂM NHẠC Hát các bài hát theo 

nhạc 

 Hát các bài hát theo 

chủ đề 

 Hát các bài hát theo 

cô 

GÓC HỌC TẬP Chọn đồ dùng đỏ, 

vàng 

Xem tranh đồ dùng Chọn đồ dùng to, 

nhỏ 

So  hình đồ dùng Xem Album 

GÓC PHÂN VAI Tắm cho bé Cho búp bê ăn Tắm cho bé Cho bé ngủ Cho búp bê ăn 

GÓC VẬN 

ĐỘNG 

Kéo xe trong đường 

hẹp 

Nu na nu nống Kéo xe, bắt bóng Kéo xe, bắt bóng Nu na nu nống 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc thơ: 

Bập bênh 
Chơi trò chơi: 

Cái gì biến mất 
Hát 

Đi ngủ 
Đọc:  

Các bài đồng dao, 

ca dao, hát theo chủ 

đề 

Đọc chuyện: 
Khu vườn đồ chơi 



Trang 9 

 

 

  

 

 
 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  

Ngày 16 tháng 10 năm 2024 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

Ngày 17 tháng 10 năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thu  
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